	PHÒNG GD& ĐT NAM SÁCH

TRƯỜNG THCS
	ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC LỚP 8

MÔN: ĐỊA LÍ
Thời gian làm bài: 120 phút

(không kể thời gian giao đề)


Câu 1 (2 điểm).
a. Vì sao trên Trái Đất xuất hiện các đới khí hậu khác nhau?

b. Vẽ hình mô tả các đới khí hậu trên Trái Đất.

Câu 2 (2 điểm). 
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

a. Xác định tọa độ địa lí và địa danh hành chính các điểm cực Bắc, cực Nam, cực Đông, cực Tây phần đất liền nước ta.

b. Cho biết vị trí địa lí có ảnh hưởng như thế nào đến các đặc điểm của tự nhiên nước ta?

Câu 3 (2 điểm). 
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy cho biết Biển Đông có ảnh hưởng như thế nào đến thiên nhiên nước ta?

Câu 4 (4 điểm). 
Cho bảng số liệu: Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm của thành phố Hạ Long và thành phố Vũng Tàu (0C).
	                   Tháng

Địa điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Thành phố
Hạ Long
	17
	18
	19
	24
	27
	29
	29
	27
	27
	27
	24
	19

	Thành phố
Vũng Tàu
	26
	27
	28
	30
	29
	29
	28
	28
	28
	28
	28
	27


a. Vẽ trên cùng một biểu đồ hai đường biểu diễn thể hiện diễn biến nhiệt độ trung bình các tháng trong năm của Hạ Long và Vũng Tàu theo bảng số liệu đã cho.

b. Xác định biên độ nhiệt độ trung bình năm và nhiệt độ trung bình các tháng mùa hạ ở hai thành phố trên.

c. Dựa vào biểu đồ và bảng số liệu, hãy nhận xét và giải thích sự khác nhau về chế độ nhiệt của Hạ Long và Vũng Tàu.
Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam

-------------------- Hết --------------------
PHÒNG GD&ĐT NAM SÁCH                            HƯỚNG DẪN CHẤM
TRƯỜNG THCS


                ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC LỚP 8  
                                                                                       MÔN: ĐỊA LÍ    
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(2 điểm)
	a) Nguyên nhân Trái Đất xuất hiện các đới khí hậu khác nhau là vì:
- Trái Đất có dạng hình cầu và quay quanh Mặt Trời theo một trục nghiêng nên góc chiếu của ánh sáng Mặt Trời đến Trái Đất mỗi nơi mỗi khác dẫn đến lượng nhiệt các nơi nhận được không đều từ đó sinh ra sự khác biệt về thời tiết, khí hậu.

- Khu vực giữa hai chí tuyến có lúc ánh sáng Mặt Trời chiếu đến thẳng góc, nhận được nhiều nhiệt nhất. Đó là đới nhiệt đới (đới nóng).

- Khu vực giữa chí tuyến và vòng cực (ở cả hai nửa cầu) chỉ nhận được ánh sáng Mặt Trời chiếu xiên góc. Đó là đới khí hậu ôn hòa (đới ôn hòa)

- Khu vực từ vòng cực đến cực (ở cả hai nửa cầu) nơi ánh sáng Mặt Trời gần như song song với mặt đất nhận được ít nhiệt nhất. Đó là đới khí hậu hàn đới (đới lạnh).

b) Vẽ hình mô tả các đới khí hậu trên Trái Đất.

- Tên hình vẽ.

- Vẽ đúng phạm vi các đới.

- Ghi đầy đủ vĩ độ của: chí tuyến Bắc, chí tuyến Nam, vòng cực Bắc, vòng cực Nam, cực Bắc, cực Nam.

(Thiếu mỗi nội dung trừ 0,1 điểm)
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

1 điểm



	2

(2,5 điểm)
	a) Tọa độ địa lí và địa danh hành chính các điểm cực của phần đất liền nước ta.
- Điểm cực Bắc : Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang (23023’B – 105020’Đ)

- Điểm cực Nam: Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau (8034’B – 104040’Đ)

- Điểm cực Tây: xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (22022’B - 102009’Đ)

- Điểm cực Đông: Xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa (12040’B – 109024’Đ)

b) Ảnh hưởng của vị trí địa lí đến các đặc điểm của tự nhiên nước ta:

- Do nước ta nằm hoàn toàn trong vành đai nhiệt đới nửa cầu Bắc nên thiên nhiên nước ta mang đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa, có nền nhiệt độ cao, nhiều ánh sáng.
- Nước ta nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của chế độ gió mùa châu Á, nên khí hậu nước ta có hai mùa rõ rệt: mùa đông lạnh và khô, mùa hạ nóng và mưa nhiều.
- Nước ta tiếp giáp với Biển Đông nên khí hậu chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển, biển là nguồn dự trữ dồi dào về nhiệt ẩm, vì thế mà khí hậu nước ta ôn hòa và mát mẻ hơn so với nhiều nước cùng vĩ độ.

- Nước ta nằm ở nơi gặp gỡ của nhiều luồng di cư động, thực vật trên thế giới nên tài nguyên sinh vật của nước ta rất phong phú và đa dạng.

- Nước ta nằm trong vành đai sinh khoáng châu Á- Thái Bình Dương nên có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú.

- Tuy nhiên nước ta cũng nằm trong vùng có nhiều thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán, gió mùa Tây Nam,...)
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm



	3

(2 điểm)
	Ảnh hưởng của Biển Đông đến nước ta:
- Ảnh hưởng đến khí hậu:

+ Biển Đông mang đến lượng mưa, làm cho độ ẩm tương đối của không khí đạt trên 80%.

+ Biển Đông làm ấm khối khí lạnh mùa đông và làm mát khối khí nóng mùa hè.

- Ảnh hưởng đến địa hình: Địa hình ven biển đa dạng do có sự tác động của quá trình xâm thực, bồi tụ diễn ra trong quá trình tương tác giữa biển và lục địa. Đó là vịnh, đầm phá, đảo ven biển, rạn san hô,…

- Ảnh hưởng đến sinh vật: Biển còn là yếu tố góp phần hình thành rừng ngập mặn, một cảnh quan độc đáo cho năng suất sinh học cao.

- Biển Đông là nơi giàu về khoáng sản và hải sản (dẫn chứng)

- Biển Đông cũng là nơi xuất hiện nhiều cơn bão làm ảnh hưởng đến các yếu tố tự nhiên khác ở nước ta như: hiện tượng sạt lở bờ biển, cát bay, triều cường làm tăng cường các vùng đất ngập mặn…
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm



	4

(4 điểm)
	a. Vẽ biểu đồ:

- Học sinh vẽ đúng dạng biểu đồ theo yêu cầu.

- Vẽ đẹp, chính xác.

- Có chú giải và tên biểu đồ.  

- Lưu ý: Thiếu mỗi nội dung (tên biểu đồ, chú giải, khoảng cách các tháng không phù hợp, thiếu mũi tên...) trừ 0,25 điểm.

b. Xác định biên độ nhiệt độ trung bình năm và nhiệt độ trung bình của các tháng trong mùa hạ

- Biên độ nhiệt độ trung bình năm: Hạ Long là 120C; Vũng Tàu là 40C.

- Nhiệt độ trung bình các tháng mùa hạ:

+ Hạ Long: 27,7 0C .

+ Vũng Tàu: 28,30C

c. Nhận xét và giải thích:

- Nền nhiệt độ của Vũng Tàu cao hơn Hạ Long (dẫn chứng). Do Vũng Tàu gần Xích đạo hơn.

- Nhiệt độ trong năm của Vũng Tàu ổn định hơn Hạ Long (dẫn chứng). Do Hạ Long từ tháng 11 đến tháng 4 chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc làm cho nhiệt độ giảm mạnh, còn Vũng Tàu thì không.
	2 điểm
1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm




